
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 212912 Lê Thị Kim Chi 02/01/2003 Vĩnh Long DH21QTK07

2 212683 Hồ Hoàng Chiểu 02/03/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

3 225085 Trần Hữu Tấn Đạt 25/12/2004 Cần Thơ DH22DUO01

4 222864 Nguyễn Thị Kim Dung 24/10/2004 Cà Mau DH22DUO04

5 213142 Hồ Thị Kim Duyên 25/06/2003 Cần Thơ DH21QTK07

6 213038 Trần Nguyễn Xuân Hằng Giang 15/12/2003 Hậu Giang DH21QTK07

7 2110187 Nguyễn Ngọc Hân 31/10/2003 DH21LOG01

8 222943 Nguyễn Thị Diễm Hân 04/01/2004 Kiên Giang DH22KQT02

9 213158 Diệp Anh Hào 18/12/2002 Bạc Liêu DH21QTK07

10 213015 Phạm Thị Yến Hương 10/10/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

11 211262 Tạ Lan Khanh 16/10/2003 Vĩnh Long DH21MAR01

12 210484 Trương Thị Đăng Khoa 25/05/2003 An Giang DH21MAR01

13 220709 Huỳnh Trung Kiên 20/03/2004 Đồng Tháp DH22DUO03

14 222226 Trần Phương Kim 10/11/2004 Sóc Trăng DH22DUO01

15 210899 Lê Cao Kỳ 27/08/2003 Cà Mau DH21MAR01

16 221069 Nguyễn Phương Lan 18/02/2004 Vĩnh Long DH22KQT01

17 221071 Nguyễn Phương Linh 18/02/2004 Vĩnh Long DH22KQT01

18 222999 Phan Phương Linh 22/05/2004 Kiên Giang DH22DUO01

19 225882 Lê Lâm Trúc Ly 01/05/2004 Cần Thơ DH22DUO01

20 222609 Đỗ Thị Thanh Mai 15/09/2004 Kiên Giang DH22DUO01

21 213094 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/06/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

22 222519 Phạm Thị Diễm My 15/02/2004 Kiên Giang DH22DUO01

23 211144 Nguyễn Thị Nhu Mỹ 10/04/2003 An Giang DH21MAR01
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24 210674 Lê Thị Kim Ngân 06/03/2003 Cà Mau DH21MAR01

25 211097 Lê Thị Kim Ngân 18/04/2003 Hậu Giang DH21MAR01

26 224843 Lê Thị Tuyết Nhi 04/11/2004 Vĩnh Long DH22KQT01

27 221941 Nguyễn Huỳnh Phi Nhung 03/06/2004 Bến Tre DH22DUO01

28 2110432 Trần Diễm Phương 27/08/2003 Cần Thơ DH21LOG01

29 213164 Võ Như Quỳnh 10/10/2003 Hậu Giang DH21QTK07

30 212248 Mai Ngọc Sang 09/09/2003 Vĩnh Long DH21LOG01

31 211135 Võ Minh Thành 19/03/2003 Cần Thơ DH21QTK07

32 224403 Danh Thị Kim Thúy 27/07/2004 Kiên Giang DH22KQT01

33 221614 Đỗ Minh Thùy 16/06/2004 Vĩnh Long DH22DUO01

34 224161 Phan Thị Mỹ Tiên 10/01/2003 Sóc Trăng DH22KQT02

35 226958 Trần Thị Mỹ Tiên 08/09/2004 Kiên Giang DH22KQT02

36 213034 Võ Ngọc Thiên Trang 15/09/2003 An Giang DH21QTK07

37 212565 Phan Lê Nhã Trinh 18/08/2003 Hậu Giang DH21MAR01

38 224443 Nguyễn Thanh Tùng 04/05/2004 Cần Thơ DH22KQT01

39 210773 Nguyễn Thanh Tuyền 20/10/2003 Vĩnh Long DH21MAR01

40 224553 Nguyễn Thị Tường Vi 04/03/2004 An Giang DH22KQT01

41 213013 Trương Lê Thúy Vy 04/04/2003 Cần Thơ DH21QTK07
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